
Phòng SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh Thi tại phòng học
19 120002 12D2 Bạch Ngọc Anh 29/04/1998 106
19 120007 12D4 Hoàng Vân Anh 24/10/1998 106
19 120010 12D2 Lê Minh Anh 16/07/1998 106
19 120011 12D1 Lê Ngọc Anh 25/08/1998 106
19 120017 12D3 Nguyễn Minh Anh 30/01/1998 106
19 120018 12D3 Nguyễn Minh Anh 04/12/1998 106
19 120020 12D4 Nguyễn Ngọc Anh 06/11/1998 106
19 120021 12D4 Nguyễn Phan Anh 26/11/1998 106
19 120029 12D4 Phùng Thu Anh 25/05/1998 106
19 120032 12D4 Vương Ngọc Anh 25/12/1998 106
19 120035 12D2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 04/09/1998 106
19 120039 12D2 Phạm Thị Bảo Châu 21/03/1998 106
19 120040 12D3 Phan Minh Châu 05/11/1998 106
19 120049 12D4 Bùi Khánh Duy 11/09/1998 106
19 120054 12D3 Nguyễn Thùy Dương 09/06/1998 106
19 120060 12D2 Đỗ Trần Hữu Đức 21/08/1998 106
19 120064 12D3 Nguyễn Thị Én 13/01/1998 106
19 120066 12N1 Nguyễn Trường Giang 21/07/1998 106
19 120067 12D4 Bùi Long Hà 11/08/1998 106
19 120069 12D4 Trần Thị Hà 04/09/1998 106
19 120070 12D1 Vũ Thị Hoàng Hà 01/10/1998 106
19 120073 12D4 Lê Mỹ Hạnh 10/03/1998 106
20 120076 12D3 Triệu Thị Thanh Hằng 09/05/1998 105
20 120078 12D4 Nguyễn Thị Ngọc Hân 27/06/1998 105
20 120080 12D1 Hoàng Bá Hiệp 11/03/1998 105
20 120081 12D4 Nguyễn Hoàng Hiệp 15/11/1998 105
20 120092 12D2 Lê Minh Hoa 24/02/1998 105
20 120102 12D2 Nguyễn Đức Huy 12/05/1998 105
20 120103 12D4 Phạm Giang Huy 19/06/1998 105
20 120105 12D1 Hoàng Thanh Huyền 24/02/1998 105
20 120108 12D2 Trần Thiên Hương 31/03/1998 105
20 120115 12D1 Tạ Hữu Khánh 10/06/1998 105
20 120118 12D2 Cao Hoàng Yến Linh 30/09/1998 105
20 120121 12D2 Đoàn Thị Yến Linh 19/10/1998 105
20 120123 12D1 Đỗ Thị Thùy Linh 06/08/1998 105
20 120127 12D1 Lê Thị Thùy Linh 18/04/1998 105
20 120130 12D3 Nguyễn Ngọc Linh 06/12/1998 105
20 120132 12D4 Nguyễn Phương Linh 08/04/1998 105
20 120133 12D3 Nguyễn Thảo Linh 25/07/1998 105
20 120134 12D4 Nguyễn Thảo Linh 26/04/1998 105
20 120136 12D1 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/09/1998 105
20 120137 12D1 Nguyễn Thùy Linh 20/04/1998 105
20 120138 12D1 Nguyễn Thùy Linh 13/07/1998 105
20 120140 12D2 Nguyễn Thùy Linh 13/02/1998 105
21 120141 12D4 Nguyễn Thùy Linh 09/03/1998 103
21 120146 12D4 Phan Cẩm Linh 29/06/1998 103
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21 120149 12D1 Trần Khánh Linh 01/09/1998 103
21 120150 12D3 Trần Thị Thùy Linh 10/05/1998 103
21 120151 12D2 Vương Thị Phương Linh 23/01/1998 103
21 120155 12D2 Nguyễn Doãn Lộc 22/04/1998 103
21 120156 12D3 Vũ Xuân Luật 09/01/1998 103
21 120157 12D3 Nguyễn Lý Thanh Lương 03/08/1998 103
21 120159 12D3 Đinh Nguyễn Cẩm Ly 08/07/1998 103
21 120160 12D1 Đỗ Thị Hương Ly 28/04/1998 103
21 120161 12D3 Hoàng Mai Ly 19/10/1998 103
21 120162 12D3 Lê Mai Ly 26/05/1998 103
21 120163 12D1 Lê Ngọc Ly 04/09/1998 103
21 120166 12D3 Nguyễn Quỳnh Mai 08/11/1998 103
21 120167 12D1 Trần Thị Quỳnh Mai 26/04/1998 103
21 120169 12A3 Hoàng Đức Minh 22/09/1998 103
21 120171 12N1 Nguyễn Bình Minh 02/01/1998 103
21 120174 12D4 Nguyễn Thị Hồng Minh 13/04/1998 103
21 120178 12D1 Tô Vũ Nhật Minh 31/01/1998 103
21 120179 12D1 Đặng Huyền My 17/11/1998 103
21 120180 12D3 Hoàng Vũ Hà My 14/10/1998 103
21 120184 12D1 Vương Thùy Ngân 08/11/1998 103
22 120192 12D1 Phạm Vũ Yến Nhi 21/10/1998 100
22 120199 12D2 Nguyễn Hà Phương 28/12/1998 100
22 120200 12D4 Nguyễn Thị Hà Phương 17/10/1998 100
22 120201 12D1 Nguyễn Trần Thu Phương 30/04/1998 100
22 120202 12D1 Phạm Anh Phương 13/10/1998 100
22 120203 12D2 Phạm Minh Phương 13/10/1998 100
22 120204 12D4 Phạm Như Phương 28/06/1998 100
22 120205 12D2 Trần Lan Phương 22/05/1998 100
22 120207 12D4 Võ Hoài Phương 20/11/1998 100
22 120210 12D4 Trần Tuấn Quang 05/09/1998 100
22 120219 12D1 Đặng Minh Tâm 12/10/1998 100
22 120220 12D3 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 16/05/1998 100
22 120224 12D3 Lương Phương Thanh 11/11/1998 100
22 120227 12D1 Chu Vũ Thành 13/12/1998 100
22 120231 12D4 Vũ Công Thành 18/01/1998 100
22 120232 12D1 Bùi Phương Thảo 06/11/1998 100
22 120233 12D3 Hồ Thanh Thảo 24/12/1998 100
22 120235 12D3 Nguyễn Phương Thảo 20/02/1998 100
22 120236 12D1 Nguyễn Phương Thảo 11/08/1998 100
22 120242 12D4 Ngô Đức Thắng 24/08/1998 100
22 120243 12D3 Vũ Đức Thắng 22/07/1998 100
22 120249 12D4 Nguyễn Thị Minh Thu 08/11/1998 100
23 120251 12D4 Vũ Hoài Thu 11/12/1998 212
23 120252 12D1 Nguyễn Diệu Thúy 27/11/1998 212
23 120253 12D2 Nguyễn Minh Thúy 09/01/1998 212
23 120254 12D4 Đỗ Thị Thu Thủy 07/12/1998 212
23 120255 12D2 Đỗ Minh Thư 19/11/1998 212
23 120256 12N1 Ngô Thị Út Thương 12/07/1998 212
23 120259 12D1 Chu Minh Trang 08/08/1998 212
23 120260 12D1 Hoàng Đào Thanh Trang 27/06/1998 212
23 120262 12D2 Nguyễn Hoài Trang 13/05/1998 212
23 120263 12D1 Nguyễn Hồng Thùy Trang 07/05/1998 212
23 120266 12D4 Nguyễn Thu Trang 11/09/1998 212
23 120267 12D3 Phạm Lê Linh Trang 28/10/1998 212



23 120268 12D3 Phùng Ngọc Trang 16/09/1998 212
23 120269 12D3 Trần Hà Trang 24/09/1998 212
23 120272 12D3 Nguyễn Tuyết Trinh 09/01/1998 212
23 120273 12A2 Nguyễn Thị Huệ Trúc 17/11/1998 212
23 120274 12D3 Vũ Quỳnh Trúc 28/07/1998 212
23 120281 12D1 Phạm Hoa Tuyết 12/11/1998 212
23 120282 12D1 Đỗ Thu Uyên 10/09/1998 212
23 120285 12D4 Nguyễn Hồng Vân 29/10/1998 212
23 120286 12D2 Nguyễn Hồng Vân 14/06/1998 212
23 120292 12D1 Vũ Thu Yến 08/02/1998 212


